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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 04/2014/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP 
 ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  

Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động 
đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài 

 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;  
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài;  

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

187/2013/NĐ-CP về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và quá cảnh hàng hóa. 
2. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân 

khác hoạt động có liên quan đến thương mại quy định tại Luật Thương mại. 
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Điều 2. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu  
1. Thương nhân không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dưới đây gọi tắt là 

thương nhân) bao gồm: 
a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, 

Luật Đầu tư; 
b) Hộ kinh doanh cá thể được thành lập, đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 

43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, 
được xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, đại lý mua, bán hàng hóa theo quy định của 
pháp luật và trong phạm vi Nghị định số 187/2013/NĐ-CP không phụ thuộc vào 
ngành hàng, ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

2. Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực hiện xuất 
khẩu, nhập khẩu, gia công hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 
của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị 
định này, lộ trình thực hiện do Bộ Công Thương công bố và các văn bản pháp luật 
khác có liên quan. 

 
Chương II 

QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 
 

Điều 3. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu  
1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo công bố của các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập 
khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và 
các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

2. Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập 
khẩu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. 

3. Trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu 
để nghiên cứu khoa học, viện trợ nhân đạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị 
định số 187/2013/NĐ-CP; hồ sơ, thủ tục thực hiện như sau: 

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu để nghiên cứu khoa học: Tổ chức có chức năng 
nghiên cứu khoa học, thương nhân có nhu cầu nhập khẩu để nghiên cứu phát triển 
sản phẩm (sau đây gọi chung là tổ chức) gửi 1 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện 
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đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ gồm: 

- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 (một) bản sao, có xác nhận 
và đóng dấu sao y bản chính của tổ chức.  

- Văn bản đề nghị nhập khẩu của tổ chức kê khai cụ thể tên hàng, mã số HS, số 
lượng, mục đích sử dụng từng mặt hàng và xác nhận, cam đoan tính xác thực của 
các nội dung này: 1 (một) bản chính. 

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép đã được cấp trước đó (trừ trường hợp 
nhập khẩu lần đầu): 1 (một) bản chính. 

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, Bộ Công Thương cấp phép nhập khẩu cho tổ chức. Trường hợp 
không cấp phép nhập khẩu, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

b) Đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo: Bộ Công Thương xem xét, giải quyết 
trên cơ sở văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền kê khai cụ thể tên hàng, mã 
số HS, số lượng, mục đích sử dụng từng mặt hàng, cam kết tính xác thực của các 
nội dung này. 

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, Bộ Công Thương có văn bản trả lời. Trường hợp từ chối, Bộ Công 
Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 4. Nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng 
1. Bộ Công Thương ban hành Danh mục các mặt hàng có ảnh hưởng đến an 

ninh, quốc phòng tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.  
2. Thương nhân nhập khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục quy định tại Khoản 1 

Điều này gửi hồ sơ đề nghị qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương (Cục Xuất 
nhập khẩu), hồ sơ gồm: 

a) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 (một) bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y 
bản chính của thương nhân.  

b) Văn bản đề nghị nhập khẩu của thương nhân nêu rõ tên hàng, mã số HS, số 
lượng, trị giá của từng mặt hàng: 1 (một) bản chính. 

c) Văn bản chấp thuận của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng về việc nhập 
khẩu lô hàng: 1 (một) bản chính. 

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ 
Công Thương cấp phép nhập khẩu cho thương nhân. Trường hợp không cấp phép 
nhập khẩu, Bộ Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 



 
6 CÔNG BÁO/Số 233 + 234/Ngày 28-02-2014 
  

3. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại 
Khoản 1 Điều này để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, việc nhập khẩu 
thực hiện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan 
1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 

STT Mô tả hàng hóa Mã số HS 
1 Muối 2501 
2 Thuốc lá nguyên liệu 2401 
3 Trứng gia cầm  0407 (*) 
4 Đường tinh luyện, đường thô 1701 
(*) Ghi chú: Trứng gia cầm áp dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan không 

bao gồm trứng đã thụ tinh để ấp thuộc các mã HS: 04071100, 04071910, 04071990. 
2. Quyết định và công bố lượng hạn ngạch thuế quan 
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định lượng hạn ngạch thuế 

quan đối với các mặt hàng muối, trứng gia cầm và đường tinh luyện, đường thô;  
b) Bộ Công Thương quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng 

thuốc lá nguyên liệu; 
c) Trên cơ sở cam kết quốc tế liên quan, lượng hạn ngạch thuế quan đã được 

quyết định hàng năm và cung cầu trong nước, Bộ Công Thương công bố chính 
thức lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với những mặt hàng thuộc danh 
mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan và quy định phương thức điều 
hành nhập khẩu đối với từng mặt hàng sau khi tham khảo ý kiến Bộ Tài chính và 
các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan. 

3. Nguyên tắc chế độ hạn ngạch thuế quan 
a) Áp dụng giấy phép nhập khẩu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 

trong hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhập 
khẩu theo hạn ngạch thuế quan nêu trên; 

b) Các mặt hàng thuộc danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
không có giấy phép của Bộ Công Thương được áp dụng mức thuế ngoài hạn ngạch 
thuế quan. Riêng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan để sản 
xuất thuốc lá điếu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; 

c) Số lượng, khối lượng, trị giá các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa áp 
dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng 
xuất khẩu không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công 
Thương công bố. 
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4. Đối tượng cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 
Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân đủ điều kiện nhập 

khẩu hàng hóa thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan, cụ thể như sau: 
a) Muối: Thương nhân có nhu cầu sử dụng muối trong sản xuất theo xác nhận 

của cơ quan quản lý chuyên ngành; 
b) Thuốc lá nguyên liệu: Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do 

Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ 
nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận; 

Tổng công ty ngành hàng là đầu mối nhận hạn ngạch cho các công ty thành viên. 
c) Trứng gia cầm: Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu; 
d) Đường tinh luyện, đường thô: Thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ 

Công Thương sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan; 
5. Thủ tục cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 
a) Bộ Công Thương xem xét cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế 

quan căn cứ lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ quản lý chuyên ngành 
quyết định, tình hình thực hiện nhập khẩu năm trước và đăng ký của thương nhân. 

Thương nhân có nhu cầu đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gửi hồ sơ đề 
nghị về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu). Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (theo mẫu quy định tại Phụ lục III 
ban hành kèm theo Thông tư này). 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số 
thuế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 1 (một) bản sao có xác nhận 
và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân theo quy định. 

b) Thời điểm xem xét phân giao lượng hạn ngạch thuế quan cho thương nhân 
do Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan thống nhất. 

Thời gian giải quyết việc cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho 
thương nhân là trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, tính từ thời điểm phân giao đã 
được các Bộ, ngành thống nhất nêu trên. 

 Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Công Thương trả lời thương nhân bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.  

c) Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hoặc văn bản trả lời của Bộ 
Công Thương được gửi cho thương nhân qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên 
Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của thương nhân;  


